
Kinh phi do dự 

án Great

Kinh phí đối 

ứng CĐLC

Kinh phí do học 

viên đóng góp

I LỚP ĐÀO TẠO CHO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI DOANH NHÂN

1 Nghiệp vụ Buồng 1 3 tháng 20 150.190.000 90 135.171.000 -                 15.019.000 750.000

2 Nghiệp vụ Nhà hàng 1 3 tháng 20 150.190.000 90 135.171.000 -                 15.019.000 750.000

3 Nghiệp vụ Buồng 2 3 tháng 20 150.190.000 65 97.623.500 1.500.000      51.066.500 2.553.000

4 Nghiệp vụ Buồng 3 3 tháng 20 150.190.000 65 97.623.500 1.500.000      51.066.500 2.553.000

5 Nghiệp vụ Nhà hàng 2 3 tháng 20 150.190.000 35 52.566.500 9.996.000      87.627.500 4.381.000

6 Nghiệp vụ Pha chế 2 tuần 20 87.690.000 35 30.691.500 17.390.000    39.608.500 1.980.000

7 Nghiệp vụ Buồng 4 3 tháng 20 150.190.000 15 22.528.500 29.614.975    98.046.525 4.902.000

II LỚP ĐÀO TẠO CHO ĐỐI TƯỢNG DOANH NHÂN 0 -                 0

1 Kỹ năng vận hành Homestay 1 5 ngày 20 53.890.000 90 48.501.000 -                 5.389.000 269.000

2 Kỹ năng vận hành Homestay 2 5 ngày 20 53.890.000 90 48.501.000 -                 5.389.000 269.000

3 Kỹ năng vận hành Homestay 3 5 ngày 20 53.890.000 65 35.028.500 -                 18.861.500 945.000

4 Quản lý khách sạn 5 ngày 20 53.890.000 65 35.028.500 -                 18.861.500 945.000

TỔNG CỘNG 1.204.390.000 738.434.500 60.000.975 405.954.525 20.297.000
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Mức thu học phí các lớp đào tạo nghề trình độ Sơ cấp và dưới 3 tháng theo chương trình Dự án Great 2 - Năm học 2026 - 2027 của Trường Cao đẳng Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số  602/CĐLC ngày  15  tháng  5  năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai)
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